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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/10/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HOM 0 0 34 153.000 34 153.000
2 IDC 200 7.620.000 10.000 385.500.000 10.200 393.120.000
3 PVC 0 0 5 47.000 5 47.000
4 PVS 50.300 1.624.600.000 652.714 20.958.621.000 703.014 22.583.221.000
5 SHS 700 16.520.000 0 0 700 16.520.000

Tổng 51.200 1.648.740.000 662.753 21.344.321.000 713.953 22.993.061.000


